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TÓM TẮT 

Sau sự cố Fukushima, Nhật Bản giảm phụ thuộc năng lượng hạt nhân nhưng năng lượng tái tạo chưa ổn 

định dẫn đến tăng nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, gây thâm hụt thương mại và rủi ro trước khủng 

hoảng năng lượng. Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng cơ cấu năng lượng ổn định đến 2030, kết hợp tái 

tạo, hạt nhân và hóa thạch. Với nguồn lực trong nước hạn chế, Nhật Bản mở rộng nguồn cung qua hợp 

tác quốc tế và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dự án thượng nguồn nước ngoài. Bài viết phân tích 

chính sách đối ngoại về đa dạng hóa năng lượng giai đoạn 2012-2020 theo khung phân tích của Deborah 

J. Gerner nhằm làm rõ chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

Từ khóa: Nhật Bản, đa dạng hóa, nguồn cung năng lượng, cơ cấu năng lượng 2030 

ABSTRACT 

Following the Fukushima disaster, Japan reduced its reliance on nuclear energy, but unstable renewable 

energy led to increased fossil fuel imports, causing trade deficits and risks amid global energy crises. 

The government aimed to establish a stable energy mix by 2030, integrating renewables, nuclear, and 

fossil fuels. Limited domestic resources prompted Japan to diversify supply through international 

cooperation and encourage corporate investment in overseas upstream projects. This article analyzes 

Japan’s foreign policy on energy diversification from 2012-2020 using Deborah J. Gerner’s framework, 

elucidating the national energy security strategy. 

Keywords: Japan, diversification, energy supply, 2030 energy structure 

 

1. Đặt vấn đề 

Vào những năm 1960, Nhật Bản tự 

cung khoảng 60% năng lượng chủ yếu từ 

than đá và thủy điện (ゆめソーラー, 2022). 

Đầu thập niên 1970, khi kinh tế tăng 

trưởng, nhu cầu năng lượng tăng mạnh, 

dầu mỏ trở thành nguồn chính chiếm 80% 

nhưng trong đó, 90% dầu nhập nhập khẩu 

từ Trung Đông khiến Nhật Bản dễ tổn 

thương trước bất ổn địa chính trị (METI, 

2022). Hai cú sốc dầu năm 1973 và 1979 

thúc đẩy Nhật Bản mở rộng các nguồn 

năng lượng bao gồm than, khí tự nhiên hóa 

lỏng, hạt nhân và tái tạo (Doi & Izawa, 

2023). Trước Fukushima, nước này vận  

hành 54 lò phản ứng, cung cấp khoảng 

30% điện với kế hoạch tăng tỉ lệ hạt nhân 

lên 41% năm 2017 và 50% năm 2030 

(Dalton, 2022; World Nuclear Association, 

2025). Tuy nhiên, thảm họa Fukushima 

năm 2011 buộc Nhật Bản phải điều chỉnh 

chiến lược năng lượng quốc gia. Ý nghĩa 
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của nghiên cứu này nằm ở việc phân tích 

quá trình đa dạng hóa nguồn cung năng 

lượng Nhật Bản giai đoạn 2012-2020 dựa 

trên khung phân tích chính sách đối ngoại 

của Deborah J. Gerner. Cụ thể, bài viết 

xem xét các Kế hoạch Năng lượng Cơ bản 

2014 và 2018, tập trung vào bối cảnh năng 

lượng, cách Nhật Bản xác định mục tiêu 

chiến lược, xây dựng nội dung chính sách, 

triển khai các giải pháp cụ thể, xem xét kết 

quả và đánh giá hiệu quả thực hiện nhằm 

ứng phó với khủng hoảng năng lượng sau 

Fukushima để đặt nền móng cho một hệ 

thống năng lượng bền vững và có khả năng 

chống chịu tốt hơn trong tương lai. 

2. Cơ sở lý luận và bối cảnh năng 

lượng Nhật Bản 

2.1. Khung phân tích chính sách đối 

ngoại  

Theo Sofiane (2016), chính sách đối 

ngoại được hiểu là một quá trình, trong đó, 

một quốc gia có chủ quyền nhận thức và 

phản ứng trước môi trường quốc tế thông 

qua quá trình bao gồm: xác định các yếu tố 

ảnh hưởng, hình thành định hướng chính 

sách, ra quyết định và triển khai hành 

động. Dựa trên cách tiếp cận này, Deborah 

J. Gerner  đã phát triển khung phân tích 

chính sách đối ngoại bao gồm: (1) phân 

tích các yếu tố đầu vào từ xã hội, chính phủ 

và cá nhân ảnh hưởng đến lựa chọn chính 

sách; (2) xác định các quyết định, chính 

sách công khai, hành động thực thi, quan 

hệ thực tế giữa các tác nhân nhà nước và 

phi nhà nước (3) xem xét kết quả của các 

hành động chính sách đối ngoại và đánh 

giá liệu các mục tiêu mong muốn và có đạt 

được hay không (Gerner, 1995). 

Khung phân tích của Gerner phù hợp 

để nghiên cứu chính sách đa dạng hóa 

nguồn cung năng lượng của Nhật Bản giai 

đoạn 2012-2020 vì nó cung cấp một cấu 

trúc hệ thống để phân tích quá trình nước 

này nhận diện thách thức hậu Fukushima, 

định hướng chiến lược mới, ra quyết định 

và thực thi thông qua thỏa thuận và liên kết 

quốc tế. Đồng thời, hỗ trợ đánh giá hiệu 

quả chính sách, xác định mức độ đạt mục 

tiêu chiến lược và sự phù hợp với định 

hướng đề ra. 

2.2. Bối cảnh năng lượng của Nhật Bản 

Nhật Bản thiếu tài nguyên năng lượng 

và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dù có tiềm 

năng thủy điện (白鳥潤一郎, 2022). Trước 

tình trạng này, Chính phủ Nhật Bản nhận 

thức cần phải xây dựng chính sách năng 

lượng bền vững. Vào tháng 6/2002, “Đạo 

luật cơ bản về chính sách năng lượng” (エ

ネルギー政策基本法) được ban hành và 

trở thành nền tảng cho các kế hoạch năng 

lượng quốc gia. “Kế hoạch Năng lượng Cơ 

bản” (エネルギー基本計画) đầu tiên ban 

hành năm 2003, tiếp theo là “Chiến lược 

Năng lượng Quốc gia Mới” (新・国家ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ戦略) năm 2006 và Kế hoạch Năng 

lượng Cơ bản lần thứ ba năm 2010 (METI, 

2014). Năm 2010, Nhật Bản có tỷ lệ tự 

cung năng lượng đạt 20,2% nhờ năng 

lượng hạt nhân, nhưng nhiên liệu hóa thạch 

vẫn ở mức 81,8% (METI, 2024; 資源エネ

ルギー庁, n.d.). Vậy nên, kế hoạch năm 

2010 đã đề ra mục tiêu đến 2030 là tăng tỷ 

lệ năng lượng độc lập và nguồn điện không 

phát thải (hạt nhân, tái tạo) từ khoảng 34% 

lên 70% (METI, 2014).  

Vào ngày 29/6/2012, Hội đồng Năng 

lượng và Môi trường đã công bố Chiến 

lược Năng lượng và Môi trường Sáng tạo 

(革新的エネルギー・環境戦略), đề xuất 

ba kịch bản năng lượng dài hạn. Các kịch 

bản với mục tiêu giảm tỷ lệ điện hạt nhân 

xuống 0%, 15% hoặc 20-25%, với tiêu thụ 

điện giảm 10%. Năng lượng tái tạo dự kiến 

chiếm 25-35%, còn nhiên liệu hóa thạch 
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cung cấp 50-65% điện năng, phản ánh sự 

chuyển dịch khỏi năng lượng hạt nhân 

(Murakami & Nishida, 2012). Tuy nhiên, 

Đảng Dân chủ Nhật Bản đánh giá thấp tác 

động kinh tế của chính sách, dẫn đến thâm 

hụt thương mại kỷ lục 6,93 nghìn tỷ Yên 

năm 2012, chủ yếu do chi phí nhập khẩu 

năng lượng tăng (Kurtenbach, 2013). 

Đến cuối tháng 12/2012, Thủ tướng 

Shinzo Abe và chính phủ đã nhanh chóng 

định hình lại chính sách năng lượng. Chính 

quyền Abe cho rằng việc loại bỏ năng 

lượng hạt nhân sẽ tăng phụ thuộc vào nhiên 

liệu hóa thạch, gây mất cân đối cung cầu 

và tăng chi phí. Do đó, chính sách loại bỏ 

hạt nhân của chính quyền trước bị bãi bỏ 

(Suzuki, 2019). Trong bài phát biểu trước 

Ủy ban Ngân sách Hạ viện, Thủ tướng 

Shinzo Abe nhấn mạnh rằng “sẽ thiết lập 

chính sách năng lượng trách nhiệm, đảm 

bảo cuộc sống và hoạt động kinh tế không 

bị gián đoạn, tạo ra sự kết hợp năng lượng 

tốt nhất trong ba năm tới và điều quan 

trọng là phải đa dạng hóa các nguồn năng 

lượng, bao gồm cả khí đá phiến” (JAIF, 

n.d.; Nikkei, 2013). Ngoài ra, tại phiên họp 

thứ 186 của Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại 

giao Fumio Kishida cũng khẳng định “để 

đảm bảo nguồn cung cấp ổn định về năng 

lượng, khoáng sản và thực phẩm, Nhật Bản 

sẽ đẩy mạnh ngoại giao tài nguyên” 

(MOFA of Japan, 2014). 

3. Mục tiêu trong các Kế hoạch 

Năng lượng Cơ bản giai đoạn 2012–2020 

Trong giai đoạn 2012-2020, Chính phủ 

Nhật Bản đã ban hành Kế hoạch Năng 

lượng Cơ bản lần thứ tư vào tháng 4/2014 

và lần thứ năm vào tháng 7/2018. Cả hai kế 

hoạch đều được xây dựng dựa trên nguyên 

tắc “3E+S” (METI, 2014, trang 17; METI, 

2018, trang 15 ). Đầu tiên, An toàn (Safety) 

là ưu tiên hàng đầu trong chính sách năng 

lượng Nhật Bản để ứng phó thiên tai như 

động đất, sóng thần nhằm bảo vệ con 

người và môi trường. Thứ hai, An ninh 

năng lượng (Energy Security) thúc đẩy tự 

cung, đa dạng nguồn nhập khẩu và tăng 

khả năng chống chịu trước biến động quốc 

tế. Thứ ba, Hiệu quả kinh tế (Economic 

Efficiency) đảm bảo giá năng lượng hợp lý 

và dễ tiếp cận. Cuối cùng là Môi trường 

(Environment), thể hiện cam kết giảm phát 

thải CO₂ và ứng phó biến đổi khí hậu (SDG 

Compass, 2023). 

Dựa trên nguyên tắc “3E+S” và việc 

tối ưu hóa sự kết hợp các nguồn năng 

lượng, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công 

nghiệp Nhật Bản (METI) đã xây dựng hỗn 

hợp năng lượng chiến lược - vừa là dự báo 

cung cầu đến năm 2030, vừa là mục tiêu 

định hướng chính sách năng lượng quốc 

gia. Theo đó, chính phủ đặt mục tiêu năng 

lượng tái tạo chiếm 22-24%, năng lượng 

hạt nhân 20-22%, nhiên liệu hóa thạch (khí 

tự nhiên hóa lỏng 27%, than đá 26%, dầu 

3%) (METI, 2018, trang 130). Nhằm đạt 

được mục tiêu dài hạn này, Chính phủ 

Nhật Bản đã đưa ra các biện pháp cụ thể 

trong Kế hoạch năng lượng cơ bản năm 

2014 và 2018, bao gồm: (1) Đa dạng hóa 

các nguồn lực chính; (2) Giảm rủi ro đấu 

thầu của từng nguồn tài nguyên thông qua 

việc đa dạng hóa nguồn cung cấp, đảm bảo 

lợi ích trong các dự án thượng nguồn và 

tăng cường mối quan hệ với các nước cung 

cấp; (3) Hình thành một thị trường tài 

nguyên quốc tế linh hoạt và minh bạch và 

(4) Nắm bắt nhu cầu mạnh mẽ của châu Á 

đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quy 

mô châu Á bằng cách tham gia vào chuỗi 

giá trị năng lượng của khu vực này là rất 

quan trọng (METI, 2014, trang 30; METI, 

2018, trang 31 ).  

4. Quá trình triển khai các hoạt động 

đa dạng hóa nguồn cung năng lượng 

Sau Fukushima, Nhật Bản tăng nhập 
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khẩu dầu mỏ, LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) 

và than đá do sản lượng điện hạt nhân sụt 

giảm, gây ra phụ thuộc lớn vào nhiên liệu 

hóa thạch (Looopでんき, 2022). Trong đó, 

dầu thô chủ yếu từ Trung Đông chiếm 

75,7% (Ả Rập Saudi 31,1%, UAE 22,5%) 

(白書・審議会データベース, 2012); LNG 

từ Malaysia (19%) và Australia (18%) 

(Zulkifli & Forbes, 2016), còn than đá từ 

Australia (60–65%) và Indonesia (14–

16%) (EIA, 2019). Để giảm thiểu rủi ro 

trong việc phụ thuộc các nguồn cung từ 

một đối tác duy nhất, ví dụ như dầu thô từ 

Trung Đông, Nhật Bản đã thúc đẩy ngoại 

giao năng lượng nhằm mở rộng nguồn 

cung. Trong quan hệ với Nga, nhận thấy 

nhu cầu đa dạng hóa xuất khẩu và phát 

triển của Moscow ở các vùng như Đông 

Siberia, Viễn Đông (METI, 2014, trang 82) 

nên chính quyền Abe đã đưa hợp tác năng 

lượng với nước này vào Kế hoạch năm 

2018 (METI, 2018, trang 103). Với Mỹ, kể 

từ nhiệm kỳ hai, thủ tướng Shinzo Abe tích 

cực củng cố liên minh Nhật-Mỹ bằng cách 

phối hợp với chiến lược “Tái cân bằng” và 

coi đây là trụ cột ngoại giao. Đặc biệt, cuộc 

cách mạng dầu khí đá phiến của Mỹ đã dẫn 

đến cuộc tái định hình thị trường toàn cầu. 

Qua đó, tạo nguồn cung dồi dào, giảm giá 

năng lượng (IEA, 2019). Vì vậy, LNG trở 

thành lĩnh vực hợp tác chủ đạo giữa hai 

nước (Johnston, 2013). Bên cạnh đó, Kế 

hoạch năng lượng 2014 và 2018 cũng nhấn 

mạnh cần thúc đẩy quan hệ bền vững với 

Canada, Australia (LNG, than) và 

Indonesia (than) (METI, 2014, trang 32; 

METI, 2018, trang 32, trang 74) cũng như 

mở rộng thăm dò dầu ngoài khơi tại 

Malaysia và Việt Nam, với kỳ vọng các dự 

án này sẽ góp phần nâng cao an ninh năng 

lượng khi đi vào vận hành hiệu quả 

(JOGMEC, 2015a, 2015b). 

4.1. Dầu và than đá 

Khi Thủ tướng Shinzo Abe tái nhiệm 

năm 2012, Kế hoạch năng lượng cơ bản 

xác định dầu là “nguồn năng lượng cuối 

cùng trong thảm họa” (METI, 2014, trang 

26; METI, 2018, trang 25) nên Nhật Bản 

cần tìm thêm nguồn cung dầu từ các khu 

vực khác để giảm phụ thuộc Trung Đông. 

Nhật Bản hợp tác với Nga tại mỏ 

Ichyodinskoye (Đông Siberia, Nga) qua 

liên doanh INK-Zapad, gồm Japan South 

Sakha Oil Co., Ltd và Irkutsk Oil Company 

LLC. Cơ quan tài nguyên dầu, khí và kim 

loại quốc gia Nhật Bản (JOGMEC) mua 

49% cổ phần INK-Zapad, chuyển giao một 

phần cho ITOCHU và INPEX năm 2013, 

đồng thời hỗ trợ tái cấu trúc tài chính. 

INK-Zapad sản xuất thử nghiệm năm 2015 

và được Nga phê duyệt thương mại hóa 

tháng 12/2016. Dầu thô từ mỏ sẽ được 

cung cấp trong nước và xuất khẩu sang 

Nhật Bản qua cảng Kozmino, sử dụng 

Đường ống dẫn dầu Đông Siberia-Thái 

Bình Dương (JOGMEC, 2016). Bên cạnh 

việc tăng cường hợp tác năng lượng với 

Nga, Nhật Bản cũng nỗ lực mở rộng nguồn 

cung dầu mỏ thông qua hợp tác với 

Malaysia và Việt Nam. Năm 2012, hai tập 

đoàn Nhật Bản là JX Nippon Oil & Gas 

Exploration và INPEX đã ký hợp đồng 

chia sẻ sản phẩm tại các lô nước sâu R và S 

ngoài khơi bang Sabah, Malaysia. Để hỗ 

trợ các dự án này, năm 2015, JOGMEC đã 

cấp tài chính 22,6 tỷ Yên cho lô R và 12,3 

tỷ Yên cho lô S (Argus, 2015; JOGMEC, 

2015). Tại Việt Nam, Idemitsu và 

JOGMEC phối hợp với PETROVIETNAM 

tiến hành khảo sát địa chất ngoài khơi vùng 

Tây Nam. Kết quả là ngày 11/8/2015, 

Idemitsu và Sumitomo ký kết Hợp đồng 

Chia sẻ Sản lượng với PETROVIETNAM 

cho lô 39 và 40/02, trong đó JOGMEC tài 

trợ 50% vốn chủ sở hữu, bao gồm cả chi 
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phí thăm dò (Bùi Công, 2015). 

Bên cạnh dầu, than đá chiếm khoảng 

1/3 sản lượng điện của Nhật Bản, mặc dù 

cung cấp cấp nguồn năng lượng ổn định 

nhưng loại nhiên liệu này gây ra nhiều tác 

động tiêu cực đến môi trường (EIA, 2019; 

Greenpeace, 2005). Vì vậy, Chính phủ 

Nhật Bản đã thúc đẩy sử dụng than antraxit 

chất lượng cao kết hợp công nghệ hiệu quả 

nhằm giảm phát thải (Legacystoves, n.d.). 

Năm 2016, JOGMEC hợp tác với Atrum 

Coal NL (Australia) thăm dò dự án 

Panorama North tại British Columbia 

(Canada), xác định 9 vỉa than antraxit tiềm 

năng, với cam kết đầu tư 5 triệu Đô la 

Canada (CAD) trong ba năm để nắm giữ 

tối đa 35% cổ phần (Atrum Coal, 2018; 

JOGMEC, 2016). Cùng với Australia, 

Indonesia cũng quốc gia cung cấp nguồn 

cung than nhiệt chất lượng cao với chi phí 

hợp lý và đóng vai trò quan trọng trong an 

ninh năng lượng Nhật Bản nhằm giúp giảm 

rủi ro gián đoạn do thiên tai tại Australia 

(JOGMEC, 2020). Vào năm 2016, 

JOGMEC triển khai liên doanh đầu tiên tại 

Indonesia thông qua thỏa thuận với PT 

Bangun Olah Sarana Sukses và PT Pratama 

Bersama để thăm dò than tại lưu vực sông 

Mahakam (Indonesia), là một khu vực giàu 

tiềm năng than nhiệt. Theo thỏa thuận, 

JOGMEC tài trợ 3 triệu Đô la Mỹ (USD) 

cho chi phí thăm dò trong hai năm và có 

quyền mua lại quyền tiếp thị 2 triệu tấn 

than (JOGMEC, 2016). Đến năm 2020, 

JOGMEC tiếp tục ký biên bản ghi nhớ với 

PTT Energy Resources Company Limited 

nhằm tăng cường hợp tác than chất lượng 

cao và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp 

Nhật Bản tại Indonesia (JOGMEC, 2020). 

4.2. Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)   

Kế hoạch năm 2014 và 2018 xác định 

khí tự nhiên là “nguồn điện trung gian”, 

đóng vai trò cầu nối giữa các nguồn năng 

lượng. Sau thảm họa Fukushima 2011, sản 

lượng điện hạt nhân giảm mạnh, khiến 

Nhật Bản chuyển sang LNG để bù đắp 

thiếu hụt năng lượng (METI, 2014, trang 

21). Nhằm bổ sung nguồn LNG, năm 2018, 

JOGMEC và NOVATEK đã ký biên bản 

ghi nhớ dự án Yamal LNG khai thác mỏ 

Nam-Tambeyskoye (Nga) với công suất 17 

triệu tấn LNG/năm (Morrow, 2020). Tiếp 

đó, tại Hội nghị G20 Osaka 2019, thỏa 

thuận Arctic LNG 2 được ký kết với 

JOGMEC và Mitsui (vốn góp lần lượt 75% 

và 25%), dự kiến cung cấp 2 triệu tấn 

LNG/năm cho Nhật Bản (Brown, 2019; 

The Maritime Executive, 2019). Đáng chú 

ý, cả hai dự án đều sử dụng tuyến đường 

Biển Phía Bắc, giúp giảm 65% khoảng 

cách vận chuyển so với Kênh đào Suez 

(MOL, 2020). 

Trong khi Nhật Bản gia tăng sự phụ 

thuộc vào LNG thì Mỹ sở hữu nguồn khí 

đốt tự nhiên phong phú, được khai thác 

hiệu quả nhờ cuộc cách mạng khí đá phiến 

(METI, 2014, trang 80). Tại hội nghị 

thượng đỉnh tháng 02/2013, Thủ tướng 

Shinzo Abe đã nhận được sự ủng hộ của 

Tổng thống Barack Obama trong việc dỡ 

bỏ lệnh cấm xuất khẩu khí đá phiến sang 

Nhật Bản (Kosuge, 2013). Freeport LNG là 

dự án xuất khẩu LNG tại Texas (Mỹ), gồm 

ba đoàn tàu hóa lỏng với công suất mỗi tàu 

khoảng 4,4 triệu tấn/năm. Năm 2012, 

Chubu Electric và Osaka Gas ký hợp đồng 

với FLNG Liquefaction, LLC, theo đó mỗi 

bên được sử dụng 2,2 triệu tấn LNG/năm 

trong 20 năm. Để hỗ trợ tài chính, Công ty 

Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản 

(NEXI) bảo hiểm khoản vay 1,15 tỷ USD 

cho dự án, còn Ngân hàng Hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản (JBIC) ký kết thỏa thuận cung 

cấp vốn (NEXI, 2014). Ba đoàn tàu từ dự 

án sẽ lần lượt vận hành từ tháng 12/2019 

đến tháng 5/2020 với tổng công suất dự 
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kiến có thể vượt 15 triệu tấn/năm (IFO 

Group, 2022). Vào ngày 17/5/2013, Bộ 

Năng lượng Mỹ (DOE) đã cấp phép cho dự 

án Freeport LNG xuất khẩu LNG sang các 

quốc gia không có Hiệp định Thương mại 

Tự do (FTA) với Mỹ, bao gồm Nhật Bản 

(Clifford Chance, 2013). 

Tháng 7/2013, Bộ trưởng METI 

Toshimitsu Motegi thăm Mỹ và gặp Bộ 

trưởng Năng lượng Ernest Moniz nhằm 

thúc đẩy nhập khẩu LNG từ các dự án Cove 

Point (Maryland) và Cameron (Louisiana) 

tại nước này (Kumagai, 2013). Dự án Cove 

Point LNG do Dominion Cove Point LNG, 

LP điều hành nhằm mở rộng cơ sở hóa lỏng 

khí tự nhiên tại cảng Cove Point vốn chỉ là 

điểm tiếp nhận LNG. Tháng 12/2012, 

Pacific Summit Energy LLC thuộc tập đoàn 

Sumitomo đã ký thỏa thuận sử dụng dịch 

vụ hóa lỏng tại cơ sở này với công suất 2,3 

triệu tấn LNG/năm. Đến tháng 4/2013, 

Sumitomo ký hợp đồng mua bán LNG với 

TG PLUS Co., Ltd., (1,4 triệu tấn/năm) và 

The Kansai Electric Power Co., Inc. (0,8 

triệu tấn/năm) (Sumitomo Corporation, 

2013). Khoảng 100,000 tấn LNG còn lại sẽ 

được dùng để dự trữ linh hoạt cho Tokyo 

Gas và Kansai Electric cho biến động nhu 

cầu theo mùa (Offshore Energy, 2018). Vào 

tháng 9/2013, DOE đã chấp thuận cho 

Cove Point LNG xuất khẩu LNG sang các 

quốc gia chưa ký FTA (Natural Gas 

Intelligence, 2013). 

Nhật Bản là nhà đầu tư chính trong 

ngành xuất khẩu LNG của Australia từ 

những năm 1980 và cũng là thị trường 

LNG và than lớn nhất, đáng tin cậy nhất 

của nước này. (Australian Embassy in 

Tokyo, n.d.). Dự án Ichthys LNG trị giá 40 

tỷ USD được xem là dự án “Toàn Nhật 

Bản” (All Japan) vì có sự tham gia sâu rộng 

của các công ty Nhật trong toàn bộ chuỗi 

giá trị LNG, từ thăm dò, khai thác đến vận 

chuyển (Kawasaki Kisen Kaisha, 2019; 

TotalEnergies, 2018). Trong đó, INPEX là 

nhà điều hành chính với khoảng 70% sản 

lượng 8,9 triệu tấn LNG/năm được cung 

cấp cho các khách hàng Nhật như Osaka 

Gas, Kansai Electric, JERA và Toho Gas. 

Để hỗ trợ dự án, JOGMEC bảo lãnh tài 

chính lên đến 2 tỷ USD cho INPEX 

(JOGMEC, 2012). Tại lễ khánh thành năm 

2018, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định 

Ichthys LNG là biểu tượng cho mối quan 

hệ ngày càng gắn bó giữa Nhật Bản và 

Australia (Prime Minister's Office, 2018). 

4.3. Năng lượng tái tạo và hạt nhân 

Việc Nhật Bản đồng thời thúc đẩy hai 

nguồn năng lượng nội địa là năng lượng 

tái tạo và điện hạt nhân phản ánh nỗ lực 

tăng cường tự chủ năng lượng, đồng thời 

gắn liền với định hướng chính sách đối 

ngoại. Trong bối cảnh gần như không có 

tài nguyên năng lượng trong nước, cả hai 

nguồn này đóng vai trò quan trọng trong 

việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập 

khẩu và áp lực đối ngoại về an ninh cung 

ứng (METI, 2014, trang 19; METI, 2018, 

trang 20). Một trong những công cụ then 

chốt để thúc đẩy năng lượng tái tạo là cơ 

chế Feed-in Tariff (FiT) được METI triển 

khai từ tháng 7/2012. FiT yêu cầu các 

công ty điện lực mua điện từ các nguồn tái 

tạo được chứng nhận như mặt trời, gió, 

thủy điện, địa nhiệt và sinh khối với giá cố 

định do chính phủ quy định trong thời hạn 

nhất định, tạo triển vọng doanh thu ổn 

định và khuyến khích đầu tư vào sản xuất 

điện tái tạo (Lin, 2021). Ngoài ra, từ năm 

2015, Chính phủ Nhật Bản cũng bắt đầu 

tái vận hành có chọn lọc một số nhà máy 

điện hạt nhân nhằm giảm áp lực nguồn 

cung, kiểm soát giá điện và ổn định hệ 

thống năng lượng trong giai đoạn năng 

lượng tái tạo chưa đủ thay thế hoàn toàn 

(EIA, 2015). 
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5. Đánh giá và kết luận  

Mặc dù các đối tác như Nga, Mỹ, 

Australia, Canada, Indonesia, Malaysia và 

Việt Nam không phải là mới nhưng quá 

trình đa dạng hóa trong giai đoạn 2012-

2020 vẫn thể hiện rõ qua sự thay đổi vai trò 

của từng đối tác, hình thức hợp tác và 

phạm vi tiếp cận được mở rộng. 

Về dầu, mặc dù dự án thăm dò tại mỏ 

Ichyodinskoye đã thu hồi 22,40% trữ lượng 

(Offshore Technology, 2024), nhưng 

không có thêm thông tin cập nhật, điều này 

có thể bắt nguồn từ khủng hoảng Ukraine 

và các lệnh trừng phạt phương Tây vốn 

làm gia tăng bất ổn và rủi ro đầu tư trong 

hợp tác Nhật-Nga, bất chấp các cam kết 

bảo đảm từ chính phủ Nhật Bản (Shagina, 

2019). Tương tự, các dự án thăm dò dầu tại 

Malaysia và Việt Nam cũng không có 

thông tin cập nhật về tiến độ triển khai. 

Điều này có thể đến từ rủi ro kỹ thuật, chi 

phí cao và yêu cầu công nghệ phức tạp của 

khoan ngoài khơi, nhất là ở vùng nước sâu. 

Những khó khăn này càng tăng lên sau đợt 

sụt giảm giá dầu năm 2014 và áp lực cạnh 

tranh từ dầu đá phiến Bắc Mỹ (DIM 

Publication News, 2025; Futurebridge, 

n.d.). Do đó, trong giai đoạn 2012-2020, 

Nhật Bản vẫn phụ thuộc chủ yếu vào dầu 

nhập khẩu từ Trung Đông (IEA, 2022), cho 

thấy nỗ lực đa dạng nguồn cung dầu chưa 

đạt được kết quả rõ rệt. 

Về than đá, dự án Panorama North 

(Canada) được dự kiến hoàn tất vào tháng 

3/2019 (Atrum Coal, 2018), nhưng vì khó 

khăn trong thăm dò tại British Columbia 

liên quan đến quy định đất đai, môi trường 

và thay đổi chế độ sở hữu khoáng sản 

(Association for Mineral Exploration, 

2024) nên không có thêm thông tin cập 

nhật. Bên cạnh đó, dự án tại lưu vực sông 

Mahakam (Indonesia) bị ảnh hưởng bởi 

chính sách Nghĩa vụ Thị trường Nội địa 

siết chặt từ năm 2018, yêu cầu doanh 

nghiệp phải bán 25% sản lượng cho chính 

phủ, dẫn đến giảm lợi nhuận và làm chậm 

tiến độ triển khai (M. Ali & Fauzan, 2022). 

Nhìn chung, Nhật Bản chưa thực sự mở 

rộng được nguồn than giai đoạn 2012-2020 

vì gặp nhiều khó khăn và trở ngại trong các 

dự án thăm dò và khai thác. 

Về LNG, trong giai đoạn 2012-2020, 

Nhật Bản đạt được thành công đáng kể 

trong việc mở rộng nguồn cung. Chính phủ 

Nhật Bản đã thành công thuyết phục Mỹ 

cấp phép xuất khẩu LNG sang các quốc gia 

không có FTA, qua đó mở rộng hiện diện 

trong chuỗi giá trị LNG trong các dự án 

như Freeport LNG và Cove Point LNG. 

Năm 2018, tàu Sakura vận chuyển lô LNG 

đầu tiên từ Cove Point LNG đến Nhật 

(Offshore Energy, 2018) và tháng 01/2020, 

khoảng 70.000 tấn LNG từ Freeport LNG 

được đưa đến Nhà máy Nhiệt điện 

Kawagoe, tỉnh Mie (Nhật Bản) (Reuters, 

2020). Đến năm 2019, tàu Oceanic Breeze 

là liên doanh giữa INPEX và Kawasaki 

Kisen Kaisha cũng bắt đầu vận chuyển 

LNG từ dự án Ichthys đến Nhật Bản (Ali, 

2019). Những kết quả này đã góp phần 

quan trọng vào chiến lược tăng cường 

nguồn cung và củng cố an ninh năng lượng 

quốc gia. Bên cạnh đó, một cột mốc đáng 

chú ý của dự án Yamal LNG được ghi 

nhận khi tàu phá băng Vladimir Rusanov 

chuyển LNG đến cảng Ogishima, vịnh 

Tokyo vào ngày 23/07/2020, đánh dấu lần 

đầu tiên LNG từ Vòng Bắc Cực được vận 

chuyển đến Nhật Bản (MOL, 2020). Tuy 

nhiên, về dự án Arctic LNG 2, vì được dự 

kiến sẽ đi vào hoạt động thương mại từ 

năm 2023 (The Maritime Executive, 2019), 

nên trong giai đoạn 2012-2020, Nhật Bản 

chưa tiếp nhận LNG từ dự án này. Do đó, 

đóng góp từ các dự án LNG của Nga trong 

thời kỳ này vẫn còn hạn chế. 
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Về năng lượng tái tạo, kể từ năm 

2005, thị trường năng lượng tái tạo tại Nhật 

Bản tăng trưởng trung bình 5% mỗi năm và 

sau khi áp dụng cơ chế biểu giá FiT vào 

năm 2012, tốc độ này đã tăng lên 29% 

(The Climate Group, 2020). Đến năm 

2020, tỷ trọng điện tái tạo trong tổng sản 

lượng vượt 20%, trong đó điện mặt trời 

chiếm 8,5% (ISEP, 2021). Về năng lượng 

hạt nhân, đến tháng 4/2019, chỉ có 9 nhà 

máy với tổng công suất 9,1 GW hoạt động 

vì chi phí nâng cấp mỗi nhà máy từ 700 

triệu đến 1 tỷ USD đã gây áp lực tài chính , 

và làm chậm tốc độ phục hồi (World 

Nuclear Association, 2025; The Climate 

Group, 2020). Nhật Bản đã mở rộng nguồn 

năng lượng đáng kể nhờ sự phát triển 

nhanh của năng lượng tái tạo, tuy nhiên 

năng lượng hạt nhân vẫn chưa hồi phục 

hoàn toàn. 

Chính phủ Nhật Bản đã triển khai các 

biện pháp trong Kế hoạch năng lượng 2014 

và 2018 và đạt thành công trong việc đa 

dạng các nguồn lực chính khi sử dụng kết 

hợp năng lượng tái tạo, hạt nhân và hóa 

thạch. Về đa dạng hóa nguồn cung và giảm 

rủi ro đấu thầu, Nhật Bản đạt được thành 

công đáng kể với LNG nhờ đầu tư thượng 

nguồn và hợp đồng dài hạn nhưng chưa 

thành công với dầu và than đá vì còn phụ 

thuộc và gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, 

thông qua JOGMEC, JBIC và NEXI, 

Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường hỗ trợ 

tài chính và bảo hiểm, góp phần thúc đẩy 

thị trường tài nguyên quốc tế linh hoạt, 

minh bạch và cạnh tranh hơn. Đồng thời, 

Nhật Bản cũng mở rộng nguồn cung tại 

châu Á qua các dự án ở Nga, Australia, 

Malaysia, Việt Nam và Indonesia, góp 

phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia 

và bền vững khu vực. 

Khi so sánh với mục tiêu năng lượng 

đến năm 2030, Nhật Bản đã đạt tiến bộ 

đáng kể trong năng lượng tái tạo (21,2%) 

năm 2020, gần mục tiêu 22-24% và duy trì 

tỷ trọng than đá (26,7%) gần mức mục tiêu 

26%. Tuy nhiên, tỷ trọng dầu (12,5%) vẫn 

cao so với mục tiêu 3%, LNG (35,9%) 

vượt xa mức 27% và năng lượng hạt nhân 

(3,7%) còn cách xa so với mục tiêu 20-

22% vì khó khăn trong tái vận hành nhà 

máy sau Fukushima. Với mức phụ thuộc 

nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch cao 

(75,1%), Nhật Bản cần đẩy mạnh hơn nữa 

năng lượng tái tạo, tái khởi động nhà máy 

hạt nhân và giảm dần dầu, LNG để đạt cơ 

cấu năng lượng ổn định, bền vững (METI, 

2020; ISEP, 2021). 
 

Bảng những thay đổi trong thành phần của các nguồn điện ở Nhật Bản  

Energy Source 2013 2017 2019 2020 2030 Target 

Oil 15% 12.7% 11.5% 12.5% 3% 

Coal 30% 29.0% 28.2% 26.7% 26% 

LNG 43% 38.6% 35.1% 35.9% 27% 

Nuclear 1% 3.0% 6.0% 3.7% 20-22% 

Renewables 11% 16.7% 19.2% 21.2% 22-24% 

Fossil Fuel Import Dependency 88% 80.3% 74.8% 75.1% — 

Nguồn: (METI, 2020; ISEP, 2021) 
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